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	BỘ CÔNG TH​​ƯƠNG


Số:                /TTr-BCT 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIET NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


            Hà Nội, ngày           tháng        năm 2013


TỜ  TRÌNH

Về dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg
ngày 07 tháng 11 năm 2006 và Quyết định số 139/2009/QĐ-TTg ngày

23 tháng 12 năm 2009 về việc quản lý hoạt động thương mại qua biên giới


Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Tại văn bản số 3595/VPCP-KTTH ngày 23 tháng 5 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo giao “Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan đánh giá toàn diện những mặt được, chưa được trong điều hành hoạt động thương mại biên giới và xây dựng Quyết định thay thế Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg và số 139/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung đường biên giới (lưu ý các nguyên tắc điều hành, biện pháp quản lý, thẩm quyền của Ban Chỉ đạo Thương mại biên giới trong điều hành hoạt động thương mại biên giới)”.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan triển khai xây dựng dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2006 và số 139/2009/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung đường biên giới (sau đây gọi tắt là dự thảo Quyết định); đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương; tổ chức lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về dự thảo Quyết định. 
Bộ Công Thương xin trình Thủ tướng Chính phủ về dự thảo Quyết định này như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH MỚI THAY THẾ QUYẾT ĐỊNH SỐ 254/2006/QĐ-TTG VÀ SỐ 139/2009/QĐ-TTG
Hoạt động thương mại giữa Việt Nam và các nước láng giềng tại các khu vực biên giới có vai trò hết sức quan trọng đối với nền kinh tế nước ta, đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế thương mại của cả Việt Nam và các nước có chung biên giới. Việc ban hành Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg và số 139/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã tạo hành lang pháp lý, hỗ trợ sự phát triển thương mại biên giới. Hoạt động thương mại biên giới từ năm 2006 đến nay phát triển tốt, mở rộng thị trường tiêu thụ cho sản phẩm qua biên giới, thu hút dân cư ổn định cuộc sống tại khu vực biên giới, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng khu vực biên giới, miền núi, vùng sâu, vùng xa và góp phần thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị giữa các địa phương hai bên biên giới(
). Từ đó, góp gần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa sang các nước có chung biên giới và các nước trong khu vực, tạo chuyển biến về đời sống xã hội, xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an ninh quốc phòng và môi trường sinh thái khu vực biên giới, miền núi, vùng sâu, vùng xa.
Tuy nhiên, bên cạnh những đóng góp quan trọng, trước yêu cầu hội nhập, trách nhiệm thực thi các cam kết quốc tế, sự thay đổi của hệ thống pháp luật trong nước đã làm cho một số quy định của Quyết định trở nên không còn phù hợp và phát sinh những vướng mắc, bất cập cần giải quyết, cụ thể là:
(i) Cơ chế hoạt động thương mại biên giới nhất là hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới chỉ tập trung điều chỉnh dưới hình thức thương mại chính thống (theo thông lệ quốc tế) chưa quan tâm đúng mức tới hình thức thương mại biên mậu mang tính đặc thù (thương nhân, mặt hàng, cửa khẩu…) được nhiều nước trên thế giới và WTO đánh giá vai trò quan trọng phát triển thương mại. Theo đó, công tác quản lý, điều hành hoạt động thương mại biên giới trong những năm qua thiếu linh hoạt, chưa tương thích với cơ chế thương mại biên giới với các nước có chung biên giới nhất là Trung Quốc. Cụ thể như sau:
- Chưa phân biệt rõ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới của thương nhân với hoạt động mua, bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới của thương nhân nên chưa phát huy lợi thế phát triển thương mại của các tỉnh biên giới và ưu đãi biên mậu của các nước có chung biên giới.
- Các quy định về điều kiện kinh doanh đối với các hoạt động thương mại biên giới chưa được quy định cụ thể và phân tán ở nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau: điều kiện đối với thương nhân, doanh nghiệp; chính sách mặt hàng; đặc thù về cửa khẩu, điểm thông quan hàng hóa; phương thức thanh toán… 
- Các quy định về quản lý, điều hành hoạt động thương mại qua biên giới đối với các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới còn chưa đầy đủ, chồng chéo đang đặt ra yêu cầu quản lý thống nhất.

- Việc phân cấp quản lý hoạt động thương mại biên giới chưa được quy định rõ. Do vậy, các tỉnh biên giới chưa phát huy sự chủ động, nâng cao trách nhiệm thực hiện biện pháp điều hành hoạt động thương mại qua biên giới.
(ii) Các quy định về dịch vụ hỗ trợ thương mại qua biên giới chưa được quy định cụ thể nên công tác đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế cửa khẩu nói riêng và hạ tầng kỹ thuật thương mại biên giới nói chung chưa được quan tâm đúng mức. Bên cạnh đó, điều kiện cơ sở hạ tầng đặc biệt là hệ thống giao thông còn hạn chế, việc vận chuyển hàng hóa chủ yếu bằng đường bộ, chi phí cao nên khó thu hút đầu tư, tăng cường xuất nhập khẩu hàng hóa tại khu vực biên giới.
(iii) Có quy định về việc thành lập Ban Chỉ đạo Thương mại biên giới nhưng chưa làm rõ việc phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động thương mại biên giới. Điều này ảnh hưởng đến việc tổ chức thực hiện cơ chế phối hợp liên ngành chưa đồng bộ, không phát huy được sức mạnh tổng hợp và thiếu sự chủ động trong quản lý, điều hành hoạt động thương mại biên giới vốn đòi hỏi sự linh hoạt.

(iv) Việc quản lý hoạt động của cá nhân, tổ chức mua gom hàng hóa cư dân biên giới nhập khẩu hưởng định mức miễn thuế còn chưa được quy định cụ thể. Tình trạng thương nhân tổ chức mua gom nông sản trên thị trường để xuất khẩu biên mậu là do chưa có biện pháp quản lý đối với thương nhân tham gia hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới.

II. QUAN ĐIỂM, NGUYÊN TẮC, QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG
1. Quan điểm, nguyên tắc xây dựng dự thảo Quyết định:

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã thành lập Tổ soạn thảo để xây dựng dự thảo Quyết định trên cơ sở tổng kết, đánh giá quá trình 8 năm thực thi Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg và số 139/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành, kế thừa những quy định hợp lý, khả thi đồng thời có những điều chỉnh, bổ sung cần thiết nhằm khắc phục căn bản các hạn chế, bất cập, góp phần hoàn thiện cơ chế pháp lý về lãnh đạo, điều hành hoạt động thương mại biên giới.
Trên quan điểm đó, dự thảo Quyết định được xây dựng theo nguyên tắc sau:

- Bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 3595/VPCP-KTTH ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ về việc điều hành hoạt động thương mại biên giới; bảo đảm sự phù hợp, thống nhất giữa quy định của dự thảo Quyết định với các văn bản quy phạm pháp luật quy định các vấn đề biện pháp lãnh đạo, điều hành hoạt động của Chính phủ về hoạt động thương mại biên giới.

- Kế thừa, phát huy các nhân tố tích cực trong các quy định của Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg và số 139/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đồng thời có những điều chỉnh, bổ sung cần thiết để khắc phục những hạn chế, bất cập phát sinh thời gian qua, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về hoạt động thương mại biên giới trong tình hình mới.
- Góp phần xây dựng cơ chế pháp lý điều chỉnh hoạt động thương mại biên giới linh hoạt, tạo điều kiện phát triển hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa và trao đổi hàng hóa cư dân biên giới trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.
2. Quá trình xây dựng dự thảo Quyết định
Thực hiện quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Công Thương đã có Công văn số 7572/BCT-TMMN ngày 20 tháng 8 năm 2012 gửi các Bộ, ngành có liên quan và 25 tỉnh biên giới về việc đánh giá tình hình thực hiện các quy định về quản lý hoạt động thương mại biên giới từ năm 2006 đến nay.

Triển khai thực hiện các Quyết định số 5892/QĐ-BCT ngày 05 tháng 10 năm 2012, số 6547/QĐ-BCT ngày 02 tháng 11 năm 2012 và số 6548/QĐ-BCT ngày 02 tháng 11 năm 2012 của Bộ Công Thương, Ban Chỉ đạo Thương mại biên giới Trung ương đi làm việc với các Ban Chỉ đạo Thương mại biên giới các tỉnh và kiểm tra thực tế tại cửa khẩu của một số tỉnh biên giới Việt Nam- Trung Quốc, Việt Nam- Lào, Việt Nam- Campuchia.
Ngày 23 tháng 4 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2613/QĐ-BCT về việc thành lập Tổ soạn thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt động thương mại biên giới.
Trên cơ sở dự thảo lần 1 do Tổ soạn thảo chuẩn bị, Bộ Công Thương đã có Công văn số 5131/BCT-BGMN ngày 13/6/2013 gửi lấy ý kiến các thành viên Tổ soạn thảo. Thường trực Tổ soạn thảo Quyết định đã tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn chỉnh dự thảo lần 2 Quyết định.
Ngày 12 tháng 9 năm 2013, dự thảo lần 2 Quyết định được đăng lên Trang thông tin điện tử Bộ Công Thương để công khai lấy ý kiến góp ý của các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Tháng 9 năm 2013, dự thảo lần 2 Quyết định được gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới và các Sở Công Thương theo Công văn số     /BCT-BGMN ngày      tháng 9 năm 2013.

Tổ chức Hội nghị giao ban công tác Ban Chỉ đạo Thương mại biên giới vào tháng 10 năm 2013 để tổng kết, đánh giá 8 năm thực hiện công tác quản lý hoạt động thương mại biên giới theo Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg và số 139/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung đường biên giới.

Gửi Bộ Công an để tham gia ý kiến đánh giá về tác động của Quyết định đối với yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội theo quy định tại Nghị định số 35/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về biện pháp pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội (Công văn số            /BCT-BGMN ngày   tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương).

Gửi Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính) để cho ý kiến về thủ tục hành chính (Công văn số            /BCT-BGMN ngày   tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương).

Gửi hồ sơ dự thảo Quyết định để Bộ Tư pháp thẩm định theo quy định (Công văn số ……./BCT-BGMN ngày….tháng 10 năm 2013 của Bộ Công Thương). Ngày….tháng 11 năm 2013, Bộ Tư pháp đã có văn bản số     /BTP-PLHSHC gửi Bộ Công Thương về việc thẩm định dự thảo Quyết định. 

 Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương đã nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo Quyết định để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành.

III. KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

Dự thảo Quyết định về việc quản lý hoạt động thương mại qua biên giới đất liền có 9 Chương với 41 Điều với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Về quy định tại Chương I: Gồm 3 điều quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ
1.1. Dự thảo Quyết định quy định cụ thể phạm vi điều chỉnh theo hướng phân biệt hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới với hoạt động mua, bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới của thương nhân tại khoản 1, khoản 2 và bổ sung thêm quy định tại khoản 5 Điều 1 như sau: “5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thương mại qua biên giới”.

1.2. Bổ sung quy định cụ thể về đối tượng áp dụng của Quyết định này tại Điều 2 như sau: “Các tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại qua biên giới.

1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý và điều hành hoạt động thương mại qua biên giới.

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động thương mại qua biên giới.

3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động thương mại qua biên giới”.

2. Về quy định tại Chương II: Gồm 6 điều quy định về hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới 
Dự thảo Quyết định quy định về thương nhân, hàng hóa, cửa khẩu, tanh toán, kiểm dịch, kiểm tra chất lượng hàng hóa và an toàn thực phẩm, hợp đồng, thuế, phí và lệ phí trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới.
3. Về quy định tại Chương III: Gồm 6 điều quy định về hoạt động mua, bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới của thương nhân

Dự thảo Quyết định quy định về thương nhân, hàng hóa, cửa khẩu, tanh toán, kiểm dịch, kiểm tra chất lượng hàng hóa và an toàn thực phẩm, hợp đồng, thuế, phí và lệ phí trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới phù hợp với điều kiện đặc thù tại khu vực biên giới.

4. Về quy định tại Chương IV: Gồm 7 điều quy định về hoạt động mua, bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới

Dự thảo Quyết định quy định về chủ thể, cửa khẩu và địa điểm, hàng hóa, định mức hàng miễn thuế, kiểm dịch 

Theo đó, Điều 20 dự thảo Quyết định quy định về mua gom hàng hóa và việc vận chuyển hàng hóa qua biên giới theo hướng phân cấp quản lý cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép thương nhân mua gom và vận chuyển ra khỏi biên giới với những điều kiện chặt chẽ về mặt hàng, khối lượng, thời gian và địa điểm. Khi vận chuyển hàng hoá mua gom của cư dân biên giới ra khỏi khu vực biên giới, doanh nghiệp phải đóng thuế nhập khẩu và các loại thuế khác nếu có.
5. Về quy định tại Chương V: Gồm 6 điều quy định về hoạt động mua, bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trọng khu kinh tế cửa khẩu
Dự thảo Quyết định quy định về chủ thể, điều kiện kinh doanh, hàng hóa, thanh toán, kiểm dịch, thuế, hải quan đối với hoạt động động mua, bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trọng khu kinh tế cửa khẩu.
6. Về quy định tại Chương VI: Gồm 4 điều quy định về hoạt động dịch vụ hỗ trợ thương mại qua biên giới

Dự thảo Quyết định bổ sung quy định cụ thể về hoạt động dịch vụ hỗ trợ thương mại qua biên giới dựa trên cơ sở quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 1, Khoản 2 Điều 3, Khoản 3 Điều 4, Điều 7 Quyết định số 45/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế điều hành hoạt động tại các cửa khảu biên giới đất liền.
7. Về quy định tại Chương VII: Gồm 2 điều quy định về xuất nhập cảnh người, phương tiện liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới

Dự thảo Quyết định kế thừa quy định tại Điều 13, 14 Chương V Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg về xuất nhập cảnh người và phương tiện.

8. Về quy định tại Chương VIII: Gồm 3 điều quy định về Ban Chỉ đạo Thương mại biên giới
Dự thảo Quyết định kế thừa quy định tại Khoản 2 Điều 16 Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07/11/2006 được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 139/2009/QĐ-TTg ngày 23/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung đường biên giới. Đồng thời thể chế hóa nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 3595/VPCP-KTTH ngày 23 tháng 5 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo giao “Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan đánh giá toàn diện những mặt được, chưa được trong điều hành hoạt động thương mại biên giới và xây dựng Quyết định thay thế Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg và số 139/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung đường biên giới (lưu ý các nguyên tắc điều hành, biện pháp quản lý, thẩm quyền của Ban Chỉ đạo Thương mại biên giới trong điều hành hoạt động thương mại biên giới)”.

9. Về quy định tại Chương IX: Gồm 4 điều quy định về tổ chức thực hiện

Dự thảo Quyết định quy định cụ thể trách nhiệm của Bộ Công Thương, các Bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh về công tác quản lý hoạt động thương mại qua biên giới. Các quy định nói trên dựa trên cơ sở quy định tại các Điều 15, 16, 17, 18, 19, 20 Chương 6 Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg và số 139/2009/QĐ-TTg và căn cứ chức năng, nhiệm của các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÒN CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU

Trong quá trình soạn thảo và lấy ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương, Bộ Công Thương chỉ đạo Tổ soạn thảo nghiêm túc nghiên cứu các ý kiến góp ý để chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Quyết định. Tổ Soạn thảo cũng đã tiến hành tổng hợp đầy đủ các ý kiến góp ý và có văn bản báo cáo về việc giải trình, tiếp thu các ý kiến góp ý.

(Sau khi lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương sẽ bổ sung một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau).

Bộ Công Thương kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành Quyết định này.  

Tài liệu kèm theo:

- Dự thảo lần 4 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới.

- Bản tổng hợp ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương và giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý.

- Báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.

- Bản sao ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp:

- Lãnh đạo Bộ Công Thương;

- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, BGMN.


	BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng


Dự thảo 2








(�) Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, trao đổi hàng hóa qua biên giới của Việt Nam với các nước có chung đường biên giới từ năm 2008 đến nay, trung bình mỗi năm đạt trên 10 tỷ USD.
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